GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC
I. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
MỨC 1

- Văn bản phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo);
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành; 
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về chỉ tiêu phát triển, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành; Quyết định của UBND cấp huyện có nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND cùng cấp;

- Các hình ảnh, tư liệu chứng minh nội dung chiến lược phát triển của nhà trường đã được đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông;
- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; 
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Đường dẫn truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT hoặc Cổng thông tin điện tử  của nhà trường có đăng tải nội dung chiến lược phát triển.
MỨC 2, MỨC 3
- Các văn bản của hội đồng trường trong việc giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường: Quyết định thành lập tổ rà soát, Biên bản rà soát thực hiện Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, Kế hoạch điều chỉnh – bổ sung chiến lược....
- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Các văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá nhà trường khi thực hiện giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường;

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

MỨC 1

- Quyết định thành lập hội đồng trường đối với trường công lập (hội đồng quản trị đối với trường tư thục);

- Quyết định thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng;

- Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật (nếu có);

- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn;
- Biên bản của các hội đồng có nội dung liên quan;
- Các kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt và nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị;

- Quy chế hoạt động;
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
- Các biên bản có liên quan về việc kiểm tra của các cơ quan chức năng.
MỨC 2

- Biên bản họp hội đồng (hoặc sổ nghị quyết và kế hoạch công tác);

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết.

3. Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

MỨC 1

- Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,...);

- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) các tổ chức xã hội khác;

- Kế hoạch hoạt động của tổ chức đoàn thể và tổ chức khác;
- Các văn bản có liên quan của công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác (hội cựu giáo chức, hội khuyến học, …).

- Báo cáo sơ kết, tổng kết hoặc các văn bản của cấp có thẩm quyền có đánh giá về hoạt động của các đoàn thể và các tổ chức khác.
MỨC 2
- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi uỷ, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ đảng,...);

- Báo cáo có liên quan của chi bộ nhà trường;
- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
- Văn bản của cơ quan chức năng có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện các hoạt động của tổ chức Đảng;

- Nghị quyết, quyết định, giấy khen, bằng khen của đảng uỷ cấp trên công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các báo cáo có liên quan của chi bộ nhà trường hoặc các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác;

- Văn bản của tổ chức Đảng cấp trên có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện các hoạt động của tổ chức tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác..
 MỨC 3
- Nghị quyết, Quyết định hoặc Giấy khen, Bằng khen,... của tổ chức Đảng cấp trên công nhận tổ chức tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Các báo cáo có liên quan của chi bộ nhà trường hoặc các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác.

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

MỨC 1
- Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Quyết định công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (đối với trường tiểu học tư thục);

- Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
- Kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, học kỳ,  năm học;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
- Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn;

- Biên bản kiểm kê tài liệu, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hằng năm;
- Danh sách đăng ký thi đua và biên bản họp công tác thi đua của tổ;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các quyết định khen thưởng của các cấp đối với các tổ, biên bản xếp loại của các tổ;
- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm.
MỨC 2
-  Lịch hoạt động các chuyên đề chuyên môn của tổ

- Biên bản họp, biên bản sinh hoạt của tổ;

- Sổ sinh hoạt chuyên môn của giáo viên

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
. - Bằng khen, Giấy khen liên quan hoặc đánh giá, nhận xét của các cấp có thẩm quyền.MỨC 3
- Các chuyên đề chuyên môn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Bằng khen, Giấy khen liên quan hoặc đánh giá, nhận xét của các cấp có thẩm quyền; 

- Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của cấp có thẩm quyền có nội dung nói về đóng góp của tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
- Các chuyên đề tổ chuyên môn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền về hoạt động tổ chuyên môn;
- Các minh chứng để chứng minh được sau khi thực hiện các chuyên đề chuyên môn thì chất lượng giáo dục được cải thiện;

- Bằng khen, Giấy khen, Quyết định,...của các cấp có thẩm quyền về việc tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề, có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục. 

5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học

MỨC 1

- Sổ đăng bộ;

- Sổ theo dõi sỹ số học sinh;

- Thống kê số lớp, học sinh từng năm học

- Giáo án tiết sinh hoạt hoạt lớp;

- Biên bản bình bầu thi đua của lớp;

- Sổ chủ nhiệm;

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);

- Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng năm.
MỨC 2

- Sổ đăng bộ;

- Sổ theo dõi sỹ số học sinh;

- Thống kê số lớp, học sinh từng năm học;

- Phiếu lấy ý kiến học sinh về việc được tổ chức các hoạt động trong lớp;

- Các hình ảnh, bài viết về tổ chức lớp học, linh hoạt và phù hợp với các hình thức hoạt động giáo dục.
6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

MỨC 1

- Sổ quản lý các văn bản, công văn;
- Danh mục hồ sơ lư trữ của nhà trường

- Các minh chứng về việc lưu trữ hồ sơ, văn bản: ảnh, phầm mềm theo dõi;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Các biên bản, kết luận, thông báo liên quan của các cấp có thẩm quyền;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết
- Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
MỨC 2

- Phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;

- Biên bản kiểm tra hoặc kết luận của cấp trên về việc thanh tra, kiểm toán,...) có đánh giá về các nội dung có liên quan.
MỨC 3

Kế hoạch huy động nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường và thực tế tại địa phương.
7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
MỨC 1

- Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng năm;

- Kế hoạch cá nhân của giáo viên;

- Các văn bản (hoặc biên bản cuộc họp) liên quan;

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;
- Kế hoạch giáo dục;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm;

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên hằng tháng;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoàn;

- Quyết định, giấy triệu tập cử giáo viên đi học tập bồi dưỡng;

- Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viên;

- Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm.

MỨC 2
- Kế hoạch hoạt động của nhà trường;

- Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hằng năm;

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoàn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

MỨC 1

- Kế hoạch giáo dục;

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật;

- Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Biên bản kiểm tra của cấp trên có liên quan.

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Nghị quyết họp hội đồng nhà trường có liên quan;
- Biên bản sinh hoạt chuyên môn có nội dung liên quan.
MỨC 2

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận,... của cấp có thẩm quyền.
9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

MỨC 1

- Các biên bản liên quan;

- Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức;

- Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân;

- Báo cáo của Công đoàn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Hồ sơ tiếp công dân;

- Quy chế dân chủ của nhà trường;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;

- Hồ sơ và các biểu thống kê công khai của nhà trường;

- Biên bản tự kiểm tra và kiểm tra của các cấp về việc thực hiện quy chế dân chủ.

MỨC 2

- Bảng công khai các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;
- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;

- Nghị quyết sinh hoạt của các tổ chuyên môn;

- Kế hoạch, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công đoàn;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

MỨC 1

- Các phương án liên quan;
- Văn bản phối hợp với cơ quan công an có nội dung liên quan;

- Hợp đồng với tổ chức, cá nhân;

- Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hộp thư góp ý của nhà trường;

- Số điện thoại đường dây nóng của nhà trường;

- Biên bản xử lý các thông tin phản ánh của người dân (nếu có);

- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của cơ quan công an, chính quyền địa phương có liên quan;

- Phiếu hỏi ( lấy ý kiến) học sinh về hiện tượng kì thị, bạo lực, vi phạm về bình đẳng giới trong lớp, trường;

- Các bài viết tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 2

- Biên bản họp hội đồng nhà trường;

- Biên bản xử lý các vụ việc có liên quan;

- Sổ ghi chép của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nội dung liên quan;

- Các hình ảnh, tư liệu (nếu có);

- Biên bản họp triển khai các phương án;
- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
II. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

MỨC 1

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Công văn triệu tập, quyết định cử đi học;

- Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn;

- Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn;
- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục.
MỨC 2

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật;

- Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị;
- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị;

- Biên bản lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên góp ý về công tác quản lý giáo dục của nhà trường hằng năm.
MỨC 3

- Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
MỨC 1

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Bảng phân công chuyên môn của nhà trường;

- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 2
- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Danh sách giáo viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo;
- Danh sách giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo của nhà trường;
- Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

-  Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường, công đoàn.
MỨC 3

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Danh sách giáo viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo;
- Danh sách giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo của nhà trường;
- Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên
MỨC 1
- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Danh sách nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụ;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên hằng năm;

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhân viên hằng năm;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 2

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Danh sách đánh giá xếp loại nhân viên hằng năm.
MỨC 3

- Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Sổ khen thưởng, kỷ luật.
- Danh sách nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụ;

- Văn bản triệu tập nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh

MỨC 1
- Sổ đăng bộ;

- Học bạ học sinh;

- Sổ liên lạc;

- Phiếu hỏi về việc đảm bảo các quyền cho học sinh của nhà trường;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 2
- Sổ đăng bộ;

- Sổ chủ nhiệm;
- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 3
- Sổ đăng bộ;

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Sổ chủ nhiệm;
- Các hình thưc khen thưởng đối với học sinh của nhà trường;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

III. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

1. Tiêu chí 3.1: Khối phòng hành chính quản trị
MỨC 1

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 2

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

2. Tiêu chí 3.2: Khối phòng học tập
MỨC 1
- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Các hình ảnh, tư liệu liên quan (nếu có);

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất.
MỨC 2

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Các hình ảnh, tư liệu liên quan (nếu có);

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;
- Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất.
3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng hỗ trợ học tập
MỨC 1

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 2

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 3

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

4. Tiêu chí 3.4: Khối phụ trợ
MỨC 1
- Phòng họp: bảo đảm có 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định - Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm tra tài sản;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có).
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

MỨC 2

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm tra tài sản;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có).

MỨC 3

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm tra tài sản;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các biên bản đánh giá của cấp có thẩm quyền;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có).

5. Tiêu chí 3.5: Khu sân chơi, thể dục thể thao
MỨC 1
- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 2

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 3

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

6. Tiêu chí 3.6: Khối phục vụ sinh hoạt
MỨC 1
- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 2

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

MỨC 3

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Các hình ảnh liên quan (nếu có);

7. Tiêu chí 3.7: Hạ tầng kỹ thuật

MỨC 1

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm tra tài sản;

- Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên quan;
- Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác;

- Hợp đồng cung cấp nước sạch;

- Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng.

MỨC 2

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Biên bản kiểm tra tài sản;

- Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên quan;
- Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác;

- Hợp đồng cung cấp nước sạch;

- Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng.

8. Tiêu chí 3.8. Thiết bị dạy học
- Thiết bị dạy học được trang bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các phòng học bộ môn được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, giá, kệ, hệ thống điện, nước, hệ thống quạt, thông gió, các thiết bị hỗ trợ khác và thiết bị dạy học, học liệu theo tính chất đặc thù của từng bộ môn.
IV. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh

MỨC 1

- Văn bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường;

- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

-  Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Các biên bản họp cha mẹ học sinh;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.
MỨC 2

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Biên bản họp cha mẹ học sinh;

- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

-  Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Các biên bản họp cha mẹ học sinh;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền;

- Các văn bản, video (nếu có) có nội dung liên quan. 

MỨC 3

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Biên bản họp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất... ;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

MỨC 1

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Các văn bản của nhà trường tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục;

- Các văn bản, hình ảnh, tư liệu có liên quan; 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính.
MỨC 2

- Các văn bản của nhà trường tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho nhà trường từng bước thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển;

- Các báo cáo liên quan của chi bộ đảng, của nhà trường, công đoàn và các tổ chức khác trong nhà trường;

- Sổ công tác Đội;

- Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,...
MỨC 3

- Các văn bản của cấp có thểm quyền công nhận nhà trường đạt danh hiệu đơn vị văn hoá;

- Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,...của địa phương được tổ chức tại nhà trường.
- Sổ công tác Đội;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

V. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường

MỨC 1

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

-  Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

- Các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục (Sở GDĐT, Phòng GDĐT);

- Kế hoạch giáo dục;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các biên bản kiểm tra, đánh giá của cấp có thẩm quyền.
MỨC 2

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Kế hoạch giáo dục được bổ sung (nếu có);

- Báo cáo của hội đồng trường về giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

MỨC 1
- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên môn;

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, của giáo viên được phê duyệt;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Văn bản/biên bản họp của các tổ chức trong nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình;

- Chương trình giáo dục của nhà trường đã được điều chỉnh.
MỨC 2

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, của giáo viên được phê duyệt;

- Các báo cáo chuyên đề của nhà trường và tổ chuyên môn;

- Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

- Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên môn;

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Các hình thức khen thưởng của học sinh;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

- Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của học sinh;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Văn bản/biên bản họp của các tổ chức trong nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình;

- Chương trình giáo dục của nhà trường đã được điều chỉnh.
MỨC 3

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

- Các báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm.
3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

MỨC 1
- Các kế hoạch hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa,...;
- Các kế hoạch hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa,...;

- Sổ công tác Đội;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các sản phẩm của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);
- Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên môn;

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờ.

MỨC 2

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền, các tổ chức xã hội  đánh giá, ghi nhận học sinh nhà trường khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các sản phẩm của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

- Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

MỨC 3

- Bản đăng ký của học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Câu lạc bộ năng khiếu trong nhà trường;
- Các văn bản của cấp có thẩm quyền, các tổ chức xã hội  đánh giá, ghi nhận học sinh nhà trường khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Các sản phẩm của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

- Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên môn;

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

- Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

MỨC 1
- Sổ đăng bộ;

- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Kế hoạch tuyển sinh hằng năm;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
MỨC 2
- Sổ đăng bộ;

- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục

MỨC 1
- Sổ đăng bộ;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

MỨC 2

- Sổ đăng bộ;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

MỨC 3

- Sổ đăng bộ;

- Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.
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